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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm):
PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM               Mã đề: 001
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đ/A
	A
	A
	A
	D
	A
	D
	D
	C
	B
	C
	C
	D


PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM              Mã đề: 002
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đ/A
	D
	B
	A
	C
	A
	D
	A
	C
	A
	D
	D
	C


PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM              Mã đề: 003
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đ/A
	A
	C
	A
	C
	A
	D
	D
	A
	B
	D
	C
	D


PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM              Mã đề: 004
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đ/A
	A
	C
	A
	D
	A
	C
	D
	A
	B
	D
	D
	C


PHẦN II. TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 1: 
a) Hoàn thành bảng sau bằng cách điền có hoặc không (1 điểm)
	Các pha sinh trưởng của quần thể vi sinh vật
	Kiểu nuôi cấy

	
	Không liên tục
	Liên tục

	Pha tiềm phát
	
	

	Pha lũy thừa
	
	

	Pha cân bằng
	
	

	Pha suy vong
	
	


Đáp án:

	Các pha sinh trưởng của quần thể vi sinh vật
	Kiểu nuôi cấy

	
	Không liên tục
	Liên tục

	Pha tiềm phát
	Có
	Không

	Pha lũy thừa
	Có
	Có

	Pha cân bằng
	Có
	Không

	Pha suy vong
	Có
	Không


(Trả lời đúng mỗi kiểu nuôi cấy hoặc đạt đủ số ý tương đương được 0,5 điểm)

b) Vi sinh vật sống trong các môi trường sau thuộc kiểu nuôi cấy liên tục hay không liên tục? Vì sao? 

- Trong sữa chua


- Trong dạ dày – ruột ở người (1 điểm)
Đáp án: 
- Trong sữa chua: 

+ Nuôi cấy không liên tục
(0,25 điểm)
+ Vì không được bổ sung dinh dưỡng mới và không lấy bớt chất thải. (0,25 điểm)
- Trong dạ dày – ruột ở người: 

+ Nuôi cấy liên tục (0,25 điểm)
+ Vì được bổ sung dinh dưỡng mới thường xuyên và thường xuyên lấy bớt chất thải. (0,25 điểm)
Câu 2: 
a) Trình bày cấu tạo vỏ capsit của virut? Dựa vào vỏ capsit, virut có những dạng cấu trúc nào? (1 điểm)
Đáp án:

* Cấu tạo vỏ capsit: được cấu tạo từ các đơn vị protein là capsome (0,25 điểm)
* Có 3 dạng cấu trúc:

- Cấu trúc xoắn
(0,25 điểm)
- Cấu trúc khối
(0,25 điểm)
- Cấu trúc hỗn hợp    (0,25 điểm)        

b) Nuôi cấy vi khuẩn trong môi trường nuôi không liên tục với số lượng tế bào ban đầu là 102, thời gian thế hệ là 20 phút, thời gian của pha tiềm phát mất hết 1 giờ. Theo lý thuyết, kể từ khi bắt đầu nuôi cấy thì số lần phân chia và số lượng tế bào vi khuẩn là bao nhiêu trong các trường hợp sau:

- Sau 30 phút nuôi cấy

- Sau 3 giờ nuôi cấy  (1 điểm)
Đáp án:

 - Sau 30 phút nuôi cấy: vi khuẩn còn ở pha tiềm phát nên 

+ Chưa phân chia ( số lần phân chia bằng 0 (0,25 điểm)
+ Số tế bào bằng ban đầu là 102  (0,25 điểm)
- Sau 3 giờ nuôi cấy: vi khuẩn phân chia được 2 giờ

+  Số lần phân chia:   120 : 20 = 6 lần (0,25 điểm)
+ Số lượng tế bào là 102 x 26    (0,25 điểm)
Câu 3: 

a) Phân biệt cách thức xâm nhập vào tế bào chủ của virut động vật và phagơ? (1 điểm)
Đáp án:

- Virut động vật: đưa cả Nucleocapsit vào trong tế bào, sau đó enzim cởi vỏ để giải phóng axit nucleic vào tế bào chất. (0,5 điểm)
- Phagơ: chỉ bơm axit nucleic vào trong tế bào chất còn vỏ capsit để lại bên ngoài. (0,5 điểm)
b) Dịch COVID – 19 gây viêm đường hô hấp cấp đang bùng phát mạnh ở nhiều nước trên thế giới. Hãy cho biết:

- Loại dịch này do virut nào gây ra? 

- Thực hiện khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế là chúng ta nên làm gì? (1 điểm)
Đáp án:

- Virut Corona hay SARS-CoV-2 (0,5 điểm)
- 5K: 

+ Đeo khẩu trang

+ Phun khử khuẩn

+ Giữ khoảng cách

+ Không tập trung 

+ Khai báo y tế.

(Trả lời đúng mỗi ý đạt 0,1 điểm)

